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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại huyện Phú Quý  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch ́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của 
Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao 
kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị 
quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 
23 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người 
lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) trên địa bàn tỉnh 
theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Phú Quý tại Tờ trình số 11/TTr-
UBND ngày 09 tháng 02 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động 
tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Phú Quý, cụ thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 24 người (có danh sách kèm theo); 
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- Tổng số tiền hỗ trợ: 36.000.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi sáu triệu đồng). 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch ́nh, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Quý và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Nguyễn Minh 
 

 



                            

Thường trú
Tạm 

trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Trần Thị Ngọc Trang 19/2/2000 60300011449  Phú Long Tạp hóa Chợ xã Đông Hải 1.500.000 X 395567760

2 Nguyễn Thị Hiến 07/10/1999 60199000810  Phú Long Cơ sở làm đẹp Tại nhà 1.500.000 X 988705848

3 Nguyễn Thị Kim Hoa 29/10/2001 60301009430  Phú Long Cơ sở làm đẹp Tại nhà 1.500.000 X 377222630

4 Tạ Thị Phúc 01/04/1975 60175008606 Đông Hải Tạp hóa Chợ xã Đông Hải 1.500.000 X 848657324

5 Trần Thị Liên 09/02/1968 60163006350 Đông Hải Tạp hóa Chợ xã Đông Hải 1.500.000 X 387940087

6 Trần Thị Viêm 01/01/1971 60171001052 Đông Hải Lao công Trường tiểu học Long Hải 1.500.000 X 338011776

7 Đặng Thị Kiều Trang 25/10/2006 60306000841 Đông Hải đồ chơi trẻ em Chợ xã Long Hải 1.500.000 X 379528617

8 Đồng Thị Lướng 01/01/1968 60168007476 Đông Hải Tạp hóa Chợ xã Đông Hải 1.500.000 X 335908780

9 Võ Thị Thanh Xuân 01/01/1981 60181001377 Đông Hải Bán vải Chợ xã Đông Hải 1.500.000 X 354519488

10
Đặng Thị Ngọc Bích 22/6/1994 60194014799  Quý Hải

Điện gia dụng (Thu 

Dân Chợ xã Long Hải
1.500.000

X
902731713

11 Nguyễn Thị Sang 01/01/1980 260913815  Quý Hải Cơ sở làm đẹp Tiệm tóc Thu Sang 1.500.000 X 913317494

12 Trần Thị Thu Pho 28/7/1996 60196012487  Quý Hải Cơ sở làm đẹp Tại nhà 1.500.000 X 857001912

13 Châu Thị Quý 12/03/1983 60183003319  Quý Hải Cơ sở làm đẹp Tại nhà 1.500.000 X 346970879

14 Trương Thị Huệ 17/7/1987 60187001661  Quý Hải Cơ sở làm đẹp Tại nhà 1.500.000 X 949460615

15 Trần Thị Hòa 20/2/1965 60165008613  Quý Hải Lao công Trường tiểu học Long Hải 1.500.000 X 786760146

16 Nguyễn Thị Chí 28/1/1994 60194014008  Quý Hải Quần áo Chợ xã Long Hải 1.500.000 X 937824030

17 Võ Thị Mai Thảo 04/05/1971 60171002047  Quý Hải Tạp hóa Chợ xã Long Hải 1.500.000 X 868057285

18 Trần Thị Hánh 06/04/1988 60188001868 Tân Hải Cơ sở làm đẹp Tiệm tóc Thanh Tuyền 1.500.000 X 947494207

19
Trương Thị Cẩm 

Tiên
20/1/1992 60192001660 Tân Hải Cơ sở làm đẹp Tiệm tóc Thanh Tuyền 1.500.000 X 947494207

20
Nguyễn Thị Kiều 

Loan
01/01/1983 60183001651 Tân Hải Cơ sở làm đẹp Tại nhà 1.500.000 X 352296683

21 Nguyễn Thị Ân Công 06/02/1992 60192002281 Tân Hải Cơ sở làm đẹp Tiệm Nail Ân Công 1.500.000 X 942901524

22
Nguyễn Thị Khánh 

Hòa
01/09/1993 60193007130 Tân Hải Cơ sở làm đẹp Tiệm Nail Ân Công 1.500.000 X 827056250

23 Tạ Thị Thúy Quyên 23/2/2006 60306001128 Tân Hải Cơ sở làm đẹp Tiệm Nail Ân Công 1.500.000 X 343825428

24 Trần Thị Triệu Vi 19/1/2005 60305008277 Tân Hải Cơ sở làm đẹp Tiệm Nail Ân Công 1.500.000 X

36.000.000Tổng cộng:

Ghi chú
Tài 

khoản

Bằng chữ:  Ba mươi sáu triệu đồng

Nơi ở hiện tại

Nam Nữ

TT Họ và tên

Năm sinh

Số CMND/Thẻ 

căn cước công 

dân

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 24.; Số tiền: 36.000.000 đồng; 

Nơi làm việc
Số tiền hỗ 

trợ (đồng)
Qua 

bưu 

điện

Hình thức chi trả

TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN

 DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ( lao động tự do) 

BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID-19 CỦA HUYỆN PHÚ QUÝ

(Kèm theo Quyết định số  481   /QĐ-UBND ngày      18   tháng 02 năm 2022 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

Công việc chính 

trước khi mất 

việc làm




